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Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 5 được viết là

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 30 là

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3. Kết quả của phép chia  là:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 4. Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b khác 0) thì: 
A. a là bội của b
B. a là ước của b
C. b là số nguyên tố 
D. a là hợp số

Câu 5. Trong các số sau, số nào là bội của 3?
A. 155
B. 227
C. 451
D. 618
Câu 6.  Biết (152 + x) : 2 =87 thì x bằng:
A. 27
B. 25
C. 22
D. 19
Câu 7. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, 3 nhưng không chia hết cho 5?
A. 180
B. 536
C. 214
D. 432
Câu 8. Trong các số sau, số nào là ước của 630?
A. 100
B. 180
C. 210
D. 330
Câu 9. Trong các tổng sau đây, tổng nào chia hết cho 11?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 10. Số La Mã XXVII có giá trị là mấy?
A. 17
B. 22
C. 27
D. 29
Câu 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích mảnh vườn đó là:
 A. 60m2
B. 90m2
C. 38m2
D. 900m2
Câu 12. Một con diều hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 4dm và 3dm. Diện tích con diều là:
A. 12m2
B. 6m2
C. 12dm2
D. 600cm2
Câu 13. Trong các hình sau, hình nào là thoi?
[image: ]
A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 14. Hình nào KHÔNG có cả 3 đặc điểm sau:
- Có 4 đỉnh
- Có 4 cạnh
- Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình thoi
D. Hình chữ nhật
[image: ]Câu 15. Diện tích phần màu xanh là:
A. 30cm2
B. 36cm2
C. 42cm2
D. 48cm2


Câu 16. Một người đặt mua 3 kg thịt bò, được cửa hàng giao về tận nhà và tính tiền là đồng (kể cả phí ship). Biết phí ship là 20000 đồng. Hỏi giá 1 kg thịt bò là bao nhiêu?
A. 165000 đồng
B. 170000 đồng
C. 175000 đồng
D. 180000 đồng
Câu 17. Bạn Hoa đi nhà sách mua 20 quyển vở (cùng loại), 1 hộp bút và 4 cây bút bi (cùng loại). Bạn đưa cho cô thu ngân 200 nghìn đồng và nhận lại tiền thừa là 8 nghìn đồng. Biết giá mỗi quyển vở là 7 nghìn đồng, giá hộp bút là 32 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi cây bút bi là bao nhiêu? 
A. 4500 đồng
B. 5000 đồng
C. 5500 đồng
D. 6000 đồng

Câu 18. Mẹ mua 40 quả quýt và bảo Mai bày ra các đĩa sao cho số lượng quýt ở các đĩa là như nhau, mỗi đĩa có từ 5 đến 10 quả quýt. Hỏi Mai có mấy cách bày quýt ra đĩa?
A. 3 cách
B. 4 cách
C. 5 cách
D. 6 cách
Câu 19. Bạn Mai có một số bánh ngọt, có thể chia thành 3 phần, 6 phần, 8 phần đều nhau. Biết rằng số bánh đó là một số tự nhiên lớn hơn 30 và bé hơn 50, em hãy tìm số bánh đó.  
A. 24 cái bánh
B. 36 cái bánh
C. 45 cái bánh
D. 48 cái bánh
Câu 20. Trong một buổi tiệc, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần quà. Nhưng vì có 5 khách không đến nên ban tổ chức đã tặng cho mỗi khách tham dự ba phần quà thì vừa đủ số quà đã chuẩn bị. Hỏi có bao nhiêu khách được mời tham dự buổi tiệc?
A. 15 khách
B. 16 khách
C. 17 khách
D. 18 khách
---HẾT---
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT


Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 5 được viết là  
Chọn C

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 30 là
[bookmark: _Hlk85532002]Chọn A


Câu 3. Kết quả của phép chia  = 
Chọn B
Câu 4. Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b khác 0) thì:  a là bội của b
Chọn A
Câu 5. Trong các số sau, số nào là bội của 3 là 618 vì 6+1+8 = 15 chia hết cho 3
Chọn D
Câu 6.  Biết (152 + x) : 2 = 87 thì x bằng 87.2 – 152 = 22
Chọn C
Câu 7. Trong các số sau, số chia hết cho 2, 3 nhưng không chia hết cho 5 là 432 vì :
· không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5;
· có chữ số tận cùng là 2
· 4+3+2 = 9 chia hết cho 3
Chọn D
Câu 8. Trong các số sau, số nào là ước của 630: số 210 vì 630 chia hết cho 210
Chọn C
Câu 9. Trong các tổng sau đây, tổng nào chia hết cho 11?


 chia hết cho 11 vì có 
Chọn C
Câu 10. Số La Mã XXVII có giá trị là 27
Chọn C

Câu 11. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng nên chiều dài là 60m. Diện tích mảnh vườn đó là: 15. 60 = 900m2
[bookmark: _Hlk85532152]Chọn D
Câu 12. Một con diều hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 4dm và 3dm. Diện tích con diều là: 4.3:2 = 6m2 = 600cm2
Chọn D
Câu 13. Trong các hình sau, hình nào là thoi?
[image: ]
C. Hình 3
Câu 14. Hình nào KHÔNG có các đặc điểm sau:
- Có 4 đỉnh
- Có 4 cạnh
- Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
[image: ]A. Hình thang cân
Câu 15. 
Nhận xét: 2 tam giác (màu trắng) ghép lại thành 1 hình chữ nhật cạnh là 4cm và 2cm.
Diện tích phần màu xanh là:
8.8 – 2. (4.2) = 48 cm2
Chọn D


Câu 16. Một người đặt mua 3 kg thịt bò, được cửa hàng giao về tận nhà và tính tiền là đồng (kể cả phí ship). Biết phí ship là 20000 đồng. Hỏi giá 1 kg thịt bò là bao nhiêu?
Giá 1 kg thịt bò là: (560 000 – 20 000): 3 = 180000 đồng
Chọn D
Câu 17. Bạn Hoa đi nhà sách mua 20 quyển vở (cùng loại), 1 hộp bút và 4 cây bút bi (cùng loại). Bạn đưa cho cô thu ngân 200 nghìn đồng và nhận lại tiền thừa là 8 nghìn đồng. Biết giá mỗi quyển vở là 7 nghìn đồng, giá hộp bút là 32 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi cây bút bi là bao nhiêu? 
Giá mỗi cây bút bi là: (200 000 – 8000 – 20. 7000 – 32 000):4 = 5000 đồng
Chọn B
Câu 18. Mẹ mua 40 quả quýt và bảo Mai bày ra các đĩa sao cho số lượng quýt ở các đĩa là như nhau, mỗi đĩa có từ 5 đến 10 quả quýt. Hỏi Mai có mấy cách bày quýt ra đĩa?
 3 cách: mỗi đĩa 5 quả / 8 quả / 10 quả
Chọn A

Câu 19. Bạn Mai có một số bánh ngọt, có thể chia thành 3 phần, 6 phần, 8 phần đều nhau. Biết rằng số bánh đó là một số tự nhiên lớn hơn 30 và bé hơn 50, em hãy tìm số bánh đó.  
 Số 48 thỏa tất cả điều kiện.
Chọn D
Câu 20. Trong một buổi tiệc, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần quà. Nhưng vì có 5 khách không đến nên ban tổ chức đã tặng cho mỗi khách tham dự ba phần quà thì vừa đủ số quà đã chuẩn bị. Hỏi có bao nhiêu khách được mời tham dự buổi tiệc?
5 khách không đến  dư 10 phần quà
Mỗi khách dự có thêm 1 phần quà  10 khách dự
Số khách được mời: 5 + 10 = 15 khách
Chọn A




oleObject3.bin

image4.wmf
{

}

1;2;3;4

A

=


oleObject4.bin

image5.wmf
{

}

0;5;10;15;20;25;30

A

=


oleObject5.bin

image6.wmf
{

}

0;5;10;20;30

A

=


oleObject6.bin

image7.wmf
{

}

0;10;20;30

A

=


oleObject7.bin

image8.wmf
{

}

0;5;10;15;20;25

A

=


oleObject8.bin

image9.wmf
1000500

235:235


oleObject9.bin

image10.wmf
2

235


oleObject10.bin

image11.wmf
500

235


oleObject11.bin

image12.wmf
1500

235


oleObject12.bin

image13.wmf
2

1


oleObject13.bin

image14.wmf
4425

+


oleObject14.bin

image15.wmf
1000

1111

-


oleObject15.bin

image16.wmf
500

2211

+


oleObject16.bin

image17.wmf
11.95011.258

++


oleObject17.bin

image18.png
\/

Hinh 1

Hinh 2

Hinh 3

Hinh 4





image19.png
4cm 4cm

2cm 2cm
4cm 4cm
2cm 2em

4cm 4em




image20.wmf
560000


oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

image21.wmf
1000500500

235235

-

=


oleObject22.bin

oleObject23.bin

image22.wmf
500

2211,1111

  

MM


image1.wmf
[0;1;2;3;4]

A

=


oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject1.bin

image2.wmf
[1;2;3;4]

A

=


oleObject2.bin

image3.wmf
{

}

0;1;2;3;4

A

=



Đ


?


 


Ch


?


n đáp án 


đúng nh


?


t trong các câu sau:


 


Câu 1.


 


T


?


p h


?


p A các s


?


 


t


?


 


nhiên bé hơn 5 đư


?


c vi


?


t 


là


 


A. 


[0;1;2;3;4]


A


=


 


B.


 


[1;2;3;4]


A


=


 


C.


 


{


}


0;1;2;3;4


A


=


 


D.


 


{


}


1;2;3;4


A


=


 


Câu 2. 


T


?


p h


?


p A các s


?


 


t


?


 


nhiên chia h


?


t cho 5 và không vư


?


t quá 30 là


 


A. 


{


}


0;5;10;15;20;25;30


A


=


 


B.


 


{


}


0;5;10;20;30


A


=


 


C.


 


{


}


0;10;20;30


A


=


 


D.


 


{


}


0;5;10;15;20;25


A


=


 


Câu 3. 


K


?


t qu


?


 


c


?


a phép chia 


1000500


235:235


 


là:


 


A. 


2


235


 


B.


 


500


235


 


C.


 


1500


235


 


D.


 


2


1


 


Câu 4. 


N


?


u có s


?


 


t


?


 


nhiên a chia h


?


t cho s


?


 


t


?


 


nhiên b (b khác 0) thì: 


 


A. 


a là b


?


i c


?


a b


 


B.


 


a là ư


?


c c


?


a b


 


C.


 


b là s


?


 


nguyên t


?


 


 


D.


 


a là h


?


p s


?


 


 


Câu 5.


 


Trong các s


?


 


sau, s


?


 


nào là b


?


i c


?


a 3?


 


A.


 


155


 




Đ? 

Ch?n đáp án đúng nh?t trong các câu sau: 

Câu 1. T?p h?p A các s? t? nhiên bé hơn 5 đư?c vi?t là 

A. [0;1;2;3;4]A 

B. [1;2;3;4]A 

C. 



0;1;2;3;4A 

D. 



1;2;3;4A 

Câu 2. T?p h?p A các s? t? nhiên chia h?t cho 5 và không vư?t quá 30 là 

A. 



0;5;10;15;20;25;30A 

B. 



0;5;10;20;30A 

C. 



0;10;20;30A 

D. 



0;5;10;15;20;25A 

Câu 3. K?t qu? c?a phép chia 

1000500

235:235 là: 

A. 

2

235 

B. 

500

235 

C. 

1500

235 

D. 

2

1 

Câu 4. N?u có s? t? nhiên a chia h?t cho s? t? nhiên b (b khác 0) thì:  

A. a là b?i c?a b 

B. a là ư?c c?a b 

C. b là s? nguyên t?  

D. a là h?p s? 

 

Câu 5. Trong các s? sau, s? nào là b?i c?a 3? 

A. 155 

